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(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BGDĐT ngày      tháng      năm 2020) 
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I UBND tỉnh Nghệ An       

1 Nguyễn Thị Nga 26/4/1977 
Trường THPT  

Nghi Lộc 3 
PHT 100,5 17 Đạt 

2 Trần Hồng Hà 04/11/1973 
Trường THPT 

 Đô Lương 2 
PHT 100,5 17 Đạt 

3 Tạ Hữu Hà 09/8/1970 
Trường THPT  

Diễn Châu 5 
PHT 100,5 17 Đạt 

4 Nguyễn Trọng Giáp 02/12/1974 
Trường THPT  

Phan Thúc Trực 
HT 101 18 Đạt 

5 Trần Huy Hưng 15/12/1971 
Trường THPT  

Đô Lương 1 
PHT 101 20 Đạt 

6 Nguyễn Thị Hiền 21/01/1974 
Trường phổ thông 

DTNT THPT số 2  
GV 100,5 18 Đạt 

7 Hoàng Minh Lương 10/5/1964 
Trường THPT  

Hà Huy Tập 
HT 101 18 Đạt 

8 Phan Văn Cường 25/01/1974 
Trường THPT  

Phan Đăng Lưu 
PHT 100 18 Đạt 

9 Huỳnh Nam Yên 10/8/1962 
Trường THPT  

Phan Đăng Lưu 
PHT 101 20 Đạt 

10 Phan Đăng Sơn 27/11/1971 
Trường THPT  

Thái Lão 
PHT 101,5 20 Đạt 

11 Đặng Thị Kim Hoa 02/4/1972 
Trường THPT  

Lê Viết Thuật 
TTCM 100,5 18 Đạt 

12 Đặng Thị Đào Tĩnh 29/5/1972 
Trường THPT  

Lê Viết Thuật 
GV 100,5 19 Đạt 

13 Nguyễn Xuân Hùng 03/11/1970 
Trường THPT  

Nguyễn Xuân Ôn 
PHT 100 16 Đạt 

14 Vũ Thị Hà 01/3/1971 
Trường THPT  

Nguyễn Xuân Ôn 
PHT 100 16 Đạt 

15 Nguyễn Thị Kiều Hoa 25/9/1976 
Trường THPT  

DTNT tỉnh 
HT 101,5 15 Đạt 

16 Cao Thanh Tuấn 09/3/1969 
Trường THPT  

Quỳnh Lưu 4 
HT 101 18 Đạt 
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17 Nguyễn Thị Xuân Bằng 16/7/1972 
Trường THPT  

Quỳnh Lưu 1 
PHT 100,5 17 Đạt 

18 Phan Thị Thu Hương 07/7/1971 
Trường THPT  

Diễn Châu 5 
HT 101 20 Đạt 

19 Nguyễn Thị Kim Chi 22/02/1974 
Trường THPT  

DTNT tỉnh 
GV 100 18 Đạt 

20 Trần Thị Thảo 10/5/1971 
Trường THPT  

DTNT tỉnh 
GV 101,5 19 Đạt 

21 Nguyễn Thị Cẩm Vân 04/8/1971 
Trường THPT  

DTNT tỉnh 
TTCM 101,5 20 Đạt 

22 Cao Thị Lan Thanh 15/10/1974 
Trường THPT chuyên 

Phan Bội Châu 
PHT 102,5 19 Đạt 

23 Nguyễn Thị Giang Chi 04/10/1971 
Trường THPT chuyên  

Phan Bội Châu 
PHT 101,5 17 Đạt 

24 Nguyễn Thị Hải Lý 20/6/1972 
Trường THPT chuyên 

Phan Bội Châu 
GV 101 17 Đạt 

25 Ngô Thị Thu Hiền 20/6/1971 
Trường THPT chuyên 

Phan Bội Châu 
GV 101,5 15 Đạt 

26 Nguyễn Thị Thúy Anh 01/8/1971 
Trường THPT chuyên 

Phan Bội Châu 
GV 101 15 Đạt 

II 
UBND tỉnh Quảng 

Ninh 
            

27 Bùi Kim Thái 23/01/1974 
Trường THPT  

Cẩm Phả 
GV 101 18 Đạt 

III 
UBND tỉnh Hậu 

Giang 
            

28 Phạm Ngọc Thuần 01/5/1970 
Trường THPT  

Hòa An 
HT 101 17 Đạt 

IV 
Các đơn vị thuộc, trực 

thuộc Bộ GD&ĐT 
      

29 Lê Thị Mai Hương 08/8/1970 
Viện Khoa học Giáo 

dục Việt Nam 

PHT 

phụ 

trách 

103 18 Đạt 

30 Đoàn Thị Hải Quỳnh 14/11/1980 
Viện Khoa học Giáo 

dục Việt Nam 
PHT 103 18 Đạt 

31 Phạm Hồng Diệp 11/11/1983 
Viện Khoa học Giáo 

dục Việt Nam 
TTCM 102 18 Đạt 

32 Lục Thúy Hằng 25/7/1972 
Trường phổ thông 

Vùng cao Việt Bắc 
HT 102 17 Đạt 

33 Hoàng Thị Kiên 03/4/1973 
Trường phổ thông 

Vùng cao Việt Bắc 
GV 102 17 Đạt 

Danh sách trên gồm có 33 người./. 
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